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1 1000200429 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/06/88              8.0 73 Giỏi  Khá  Khá          1,200,000 KT10C1

2 1000200088 Trần Thị Ngọc Hạnh 26/10/90              7.8 75 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C1

3 1000200337 Nguyễn Thị Bảo Trân 18/10/85              7.8 83 Khá  Giỏi  Khá          1,200,000 KT10C3

4 1000200037 Phạm Thị Diễm 25/09/91              7.8 78 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C2

5 1000200367 Châu Thụy Thanh Trúc 16/06/83              7.7 75 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C3

6 1000200288 Nguyễn Thị Thảo 27/11/91              7.6 75 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C2

7 1000200078 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/09/90              7.5 75 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C1

8 1000200300 Trần Nguyễn Khoa Thi 05/11/90              7.5 76 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C1

9 1000200127 Vương Thị Ngọc Hương 29/05/92              7.4 76 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C2

10 1000200466 Lê Thị Lan Phương 06/01/90              7.3 83 Khá  Giỏi  Khá          1,200,000 KT10C2

11 1000200224 Diệp Van Ny 12/03/83              7.3 73 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C3

12 1000200165 Trần Thị Mỹ Linh 03/02/92              7.3 83 Khá  Giỏi  Khá          1,200,000 KT10C1

13 1000200180 Nguyễn Chân Lý 26/04/92              7.2 78 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C2

14 1000200397 Trịnh Thanh Vân 26/07/90              7.2 73 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C2

15 1000200394 Nguyễn Ngọc Vân 30/12/88              7.2 78 Khá  Khá  Khá          1,200,000 KT10C3

16 1000200470 Nguyễn Thị Thiệt 14/10/92              7.1 83 Khá  Giỏi  Khá          1,200,000 KT10C2

17 1000200318 Nguyễn Thụy Kim Thùy 01/07/92              7.1 83 Khá  Giỏi  Khá          1,200,000 KT10C2

18 1000200449 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 06/01/91              7.1 83 Khá  Giỏi  Khá          1,200,000 KT10C2

19 1000200239 Nguon You Bo Pha Phương 20/01/85              7.1 80 Khá  Giỏi  Khá          1,200,000 KT10C3

22,800,000      
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